
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Việt Anh 05/06/2003 Nam

2 Y Si Ka Bi 03/05/2004 Nữ

3 Y Năng Cao 17/03/2004 Nữ

4 Nguyễn Thị Ngọc Châu 14/03/2004 Nữ

5 Y Goih 29/03/2004 Nữ

6 A Hiếu 17/07/2003 Nam

7 Thao Trung Hiếu 26/12/2004 Nam

8 Y Huin 29/09/2004 Nữ

9 A Hỷ 01/06/2004 Nam

10 A Khảo 26/02/2004 Nam

11 A Lăng 25/02/2004 Nam

12 Y Sy Lin 22/10/2004 Nữ

13 Y Muôn 13/04/2004 Nữ

14 Y My 10/09/2004 Nữ

15 Y Ngan 08/07/2004 Nữ

16 Y Ngan 24/09/2004 Nữ

17 Y Ngân 10/01/2004 Nữ

18 Y Ngâng 01/09/2004 Nữ

19 Y Nghê 20/11/2004 Nữ

20 Hồ Thái Nguyên 13/05/2004 Nam

21 Lê Thị Nhung 22/07/2003 Nữ

22 Nguyễn Thành Như 09/08/2004 Nam

23 Y Pat Ni 21/05/2004 Nữ

24 Y Nở 13/03/2004 Nữ

25 Y Nun 01/03/2004 Nữ

26 Y Oanh 19/08/2004 Nữ

27 A Phô 09/04/2004 Nam

28 Y Phơn 01/10/2004 Nữ

29 Y Như Quỳnh 19/03/2004 Nữ

30 Nguyễn Vĩnh Thế 19/10/2004 Nam

31 Trần Quốc Toản 08/12/2004 Nam

32 Đặng Thanh Trúc 02/08/2004 Nữ

33 Lê Thị Hoàng Trúc 05/07/2004 Nữ

34 Y Tuyết(a) 22/04/2004 Nữ

35 Y Vưng 26/08/2004 Nữ

36 Y Yiêng 14/04/2004 Nữ
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